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1. Giới thiệu

Mỗi loại dầu thô được đại diện bởi một dấu vân duy 
nhất mô tả thành phần được xem là đặc trưng nhất cho 
dầu đó. Dầu giống nhau sẽ có dấu vân giống nhau và 
ngược lại. Kỹ thuật dấu vân sắc ký (GCF) được sử dụng 
nhằm nhận dạng dầu, nhóm dầu và thiết lập mối quan hệ 
giữa chúng [1, 8]. 

Ngoài mục đích phân biệt các cấu tạo chứa dầu mới thì 
việc phân tích dấu vân các mẫu dầu sẽ được ứng dụng tiến 
hành thường xuyên 2 lần/năm để theo dõi quá trình khai 
thác dầu thô, xác định tầng đang khai thác của từng loại 
dầu (Miocen, Oligocen, móng…), so sánh, nhận định có hay 
không sự xâm nhập của loại dầu khác trong quá trình khai 
thác, giúp khai thác dầu thô an toàn, hiệu quả, chính xác.

2. Phương pháp phân tích

- Mẫu dầu thô lấy tại miệng giếng, các mẫu dầu thử 
vỉa của giếng khoan thăm dò tìm kiếm được lấy vào chai 
đậy nút kín để hạn chế bay hơi phần hydrocarbon nhẹ.

- Phân tích bằng phương pháp sắc ký thành phần 
nhóm hydrocarbon phân đoạn dầu thô đến 180oC (ASTM 
D 6293).

- Phân tích sắc ký toàn phần (whole oil) độ phân giải 
cao trên trên máy sắc ký khí GC-2010 Q với việc sử dụng 
bộ bơm mẫu tự động theo tóm tắt sau:

- Dấu vân sắc ký được xây dựng trên cơ sở lấy tỷ 
số chiều cao của 24 cặp pic được đánh ký hiệu từ A đến 
V. Mỗi cặp pic tạm gọi là một “vân đơn”. Các cặp pic 
được chọn lựa để sử dụng trong phạm vi số carbon từ 
nC8 - nC22 trích từ phổ sắc ký dầu toàn phần độ phân 
giải cao [1]. 
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Tóm tắt

Phân tích dấu vân sắc ký của mẫu dầu thô hay condensate nhằm phân biệt các vỉa dầu, loại dầu, nhóm dầu một 

cách chính xác, nhanh chóng là yêu cầu quan trọng của công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí. Đồng thời, có 

thể nhận biết và tính toán được tỷ lệ pha trộn giữa các loại dầu, vỉa dầu khác nhau trong quá trình khai thác; theo dõi 

thành phần và tính chất dầu, sự xâm nhập và mức độ xâm nhập của các đối tượng dầu khác vào dầu ban đầu trong 

suốt quá trình khai thác…

Thông qua phương pháp phân tích dấu vân sắc ký, nhóm tác giả đã khẳng định những cấu tạo mới phát hiện năm 

2011, 2012 của Vietsovpetro (Gấu Trắng, Báo Trắng, Mèo Trắng, Thỏ Trắng) là hoàn toàn độc lập với mỏ Bạch Hổ và 

Rồng đã khai thác trước đó. 

Kết quả nghiên cứu của phương pháp này đã xác định được các loại dầu từ dấu vân duy nhất đặc thù và mô tả 

thành phần một số hợp chất đặc trưng nhất của loại dầu đó.
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- Sử dụng phần mềm xử lý thống kê SPSS (version 
18.0) để phân tích tổ hợp cluster tỷ số chiều cao của các 
“vân đơn” và xếp nhóm các mẫu dầu (Hình 13) [4].

3. Kết quả phân tích

Kết quả ở Hình 3 cho thấy hai mẫu dầu BH-121, BH-
140 (cùng loại dầu Bạch Hổ) có dấu vân hoàn toàn trùng 
nhau. So sánh hai mẫu dầu cùng ở mỏ Rồng R-20 và R-25 
cũng thấy kết quả tương tự (Hình 4).

Trong Hình 5 - 12, kết quả khi so sánh dấu vân của 
từng cặp mẫu dầu Bạch Hổ - Rồng, Bạch Hổ - Mèo Trắng, 
Bạch Hổ - Gấu Trắng, Bạch Hổ - Báo Trắng, Bạch Hổ - Thỏ 
Trắng, Mèo Trắng - Báo Trắng, Thỏ Trắng - Mèo Trắng, Báo 
Trắng - Thỏ Trắng…  cho thấy dấu vân của từng cặp mẫu 
dầu hoàn toàn khác nhau.

Qua việc phân tích dấu vân các mẫu dầu và thiết lập 
tỷ số chiều cao các cặp pic cho thấy các mẫu dầu cùng 

một mỏ thì có dấu vân trùng nhau, các mẫu dầu thuộc các 
mỏ khác nhau thì có dấu vân khác nhau. 

Sử dụng phần mềm xử lý thống kê SPSS (version 
18.0) để phân tích tổ hợp cluster tỷ số chiều cao của các 
“vân đơn” và xếp nhóm các mẫu dầu, cũng cho kết quả 
tương tự, các mẫu dầu thuộc cùng một mỏ thì được xếp 
cùng nhóm.

4. Kết luận

Kết quả thảo luận căn cứ vào việc so sánh dấu vân 
các mẫu dầu trên cơ sở đồ thị hình sao và kết quả phân 
tích cluster xếp nhóm các mẫu dầu. Đồ thị phân tích 
cluster xếp nhóm mẫu dầu được xây dựng trên cơ sở số 
liệu tỷ lệ các cặp pic và chạy phần mềm phân tích thống 
kê SPSS. Theo đó, các mẫu dầu có tỷ lệ nhiều cặp pic 
giống nhau thì có khả năng xếp chung một nhóm. Ngoài 
ra, các mẫu dầu không xếp chung một nhóm nhưng có 

Hình 1. Phổ trích đoạn từ nC8 - nC22 từ phổ sắc ký dầu thô toàn phần độ phân giải cao

Bảng 1. Danh sách mẫu phân tích

Hình 2. Dấu vân sắc ký là đồ thị hình sao được xây dựng 
từ 22 cặp vân đơn
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Bảng 2. Kết quả phân tích dấu vân các mẫu dầu tại bể Cửu Long (theo tỷ lệ chiều cao của 24 cặp pic)

 Hình 3. Dấu vân của 2 mẫu dầu Bạch Hổ Hình 4. Dấu vân của 2 mẫu dầu Rồng
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kiểu đồ thị hình sao gần giống 
nhau hay đồng dạng thì có thể 
có mối liên hệ với nhau.

Thông qua phương pháp 
phân tích dấu vân sắc ký đã 
khẳng định những cấu tạo mới 
phát hiện năm 2011, 2012 của 
Vietsovpetro (Gấu Trắng, Báo 
Trắng, Mèo Trắng, Thỏ Trắng) 
là hoàn toàn độc lập với mỏ 
Bạch Hổ và Rồng đã khai thác 
trước đó. 

Mẫu dầu ở các vỉa của một 
giếng khoan được xếp chung 
một nhóm (có dấu vân giống 
nhau) cho phép suy luận rằng 
có thể tồn tại tính liên tục 
(continuity) giữa các vỉa dầu 
hay các tầng chứa dầu có sự liên 
thông. Ngược lại, mẫu dầu xếp 
khác nhóm hay có dấu vân khác 
nhau hay dấu vân không đồng 
dạng thì nhiều khả năng không 
có mối liên quan hoặc không có 
sự liên thông với nhau. Có thể 
có sự pha trộn nào đó giữa các 
vỉa, các tầng khi dấu vân mẫu 
dầu không thuộc một nhóm 
nào đó [6].

Ngoài ra, trong suốt thời 
gian hoạt động của giếng 
khoan, dấu vân sắc ký mẫu dầu 
của vỉa hay dầu giếng khoan đó 

Hình 5. So sánh dấu vân mẫu dầu Bạch Hổ 
và Rồng

Hình 6. So sánh dấu vân mẫu dầu Bạch Hổ 
và Mèo Trắng

Hình 8. So sánh dấu vân mẫu dầu  Bạch Hổ 
và Báo Trắng

Hình 7. So sánh dấu vân mẫu dầu Bạch Hổ 
và Gấu Trắng

Hình 9. So sánh dấu vân mẫu dầu Bạch Hổ 
và Thỏ Trắng

Hình 10. So sánh dấu vân mẫu dầu Mèo Trắng 
và Báo Trắng 

Hình 11. So sánh dấu vân mẫu dầu Thỏ Trắng 
và Mèo Trắng

không có thay đổi đáng kể trừ khi có 
sự xâm nhập dầu từ một đối tượng 
nào đó (gọi là dầu không còn liên tục 
- uncontinuity). Vì vậy, phân tích dấu 

vân sắc ký ngoài việc nhận dạng, phân 
biệt các loại dầu, vỉa dầu còn để theo 
dõi giếng trong suốt quá trình khai 
thác [6, 7].
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Hình 12. So sánh dấu vân mẫu dầu Báo 
Trắng và  Thỏ  Trắng                                                           

Hình 13. Sử dụng phần mềm xử lý thống kê 
SPSS (version 18.0) để phân tích tổ hợp cluster 
tỷ số chiều cao của các “vân đơn” và xếp nhóm 
các mẫu dầu

Summary

Chromatographic fi ngerprint analysis of crude oil or condensate for correct and quick distinguishing of oil 

reservoirs, oil types and oil groups is greatly signifi cant in oil and gas exploration and production. At the same time, 

it allows identifi cation and calculation of the mixture ratios of diff erent oils and oil reservoirs during exploitation, 

determination of oil compositions and properties, and monitoring of the infi ltration of other oil into original oil 

during production. Via the method of chromatographic fi ngerprint analysis, the authors have confi rmed that those 

new oil structures discovered in 2011 and 2012 by Vietsovpetro (Gau Trang, Bao Trang, Meo Trang and Tho Trang) are 

completely independent of the Bach Ho and Rong oilfi elds, which have been exploited so far.
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